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VACOPHARM Pharmaceutical

Joint-Stock Co.
2 blisters x 15 film coated tablets
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Vaco-polaG
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg
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THANH PHAN LIEU DUNG VA CÁCH DÙNG: Người lớn và trẻ em
Dexclorpheniramin maleat 6mg trên 12 tuổi: uống 1 viên/lẩn, ngày 1-2 lần (cách 12
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim giờ)

CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viễm mũi (mủa hoặc_CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng
quanh năm). Di ứng do thức ăn, thuốc, ký sinh
trùng, nổi mày đay, viêm kết mạc

  

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
GMP TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TEEN

     
 

Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM 2 vỉ x 15 viên nén bao phim

Vaco-polaG
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg
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—= ten eetrẻ_ Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
ỐC z ‘ 2,aks peat nà nông ao 59 Nguyén Hué, Thanh PhéTan An, Tinh Long An

tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C BT:(072) 3.829.311 s  Fax(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Nhan vn Km 1954. quếc lộ 1A, phương Tân Khanh, Thanh Phổ
Hồ y Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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Hộp 5 vỉ x 15 viên nén bao phim
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VACOPHARM Pharmaceutical

Joint-Stock Co.

 

5 blisters x 15 film coated tablets

 

Vaco-polaG
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg

  
 

THANH PHAN
Dexclorpheniramin maieat 6mg

Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mùa hoặc
quanh năm). DỊ ứng do thức ăn, thuốc, ký sinh

trùng, nổi mày đay, viêm kết mạc SE

 

Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM

   

 

 
Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mát

tránh ánh sáng. nhiệt độ không quá 30C   
$6 16 SX

meu chuẩn ap dụng: DĐVN 4 Ngày SX

HD
Ss

 

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn và trẻ em
trên 12tuổi: uống 1 viên/lần, ngảy 1-2 lần (cách 12
giờ)
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tở hướng dẫn sử dụng

MỌI THÔNG TIN CHITIẾT XIN ĐỌC

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

5 vỉ x 15 viên nén bao phim

 

Công ty Cô Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyér Thanh Phé Tan An, Tinh Long An
DT(072) 3.829.311 + Fax(072) 3822244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, qi lệ 1A. phương Tản Khanh, Thanh Phố

Tân An. Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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Hộp 10 vỉ x 15 viên nén bao phim
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VACOPHARM Pharmaceutical

Joint-Stock Co.
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THANH PHAN LIỀU DŨNG VÀ CÁCH DŨNG: Người lớn và trẻ em

Dexclorpheniramin maleat............. 6mg trên 12tuổi: uống 1 viên/lần, ngày 1-2 lần (cách1
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim gid)

CHỈ ĐỊNH: Tri sé mũi dị ứng, viêm mũi (mủa hoặc_CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dung

quanh năm). Dị ứng do thức ăn, thuốc, ký sinh
trùng, nổi mày đay, viêm kết mạc

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
GMP TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Lwno|       

     Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM 10 vỉ x 15 viên nén bao phim

   

 

         

Vaco-polaG
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg

Để xa tầm tay của trẻ em Côngty Cổ Phần Dược VACOPHARM
 

  
Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dúng : 3 SENG dùng

Báo Quản riế:RHö (4ö, ioáng Triát 59 Nguyễn Huẻ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
tránh ánh sáng, nhiệt đô không quả 30°C ĐT(072)3829311 +  Fax(072) 3822244
 Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

Km 1954. quốc lỗ 1A, phương Tân Khanh. Thanh Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

S618 SX
Ngày SX
HD

https://trungtamthuoc.com/



Hộp 20 vỉ x 15 viên nén bao phim
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€ "\\Wieu chudn ap dung: DDVN 4
` ĐK

VACOPHARM Pharmaceutical

Joint-Stock Co.

 

THANH PHAN
Dexclorpheniramin maleat 6mg

Taduocv.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mùa hoặc
quanh năm). Dị ứng do thức ăn, thuốc, kỷ sinh

trủng, nổi mảy đay, viêm kết mạc

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN=
| Cong ty Cố Phần Dược VACOPHARM

GMP

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dủng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
tránh ánh sáng, nhiệt đô không qua 30°C   

Số lỗ SX
Ngay SX
HD

   

     
   

   

  

LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Người lớn vả trẻ em
trên 12tuổi: uống 1 viên/lần. ngày1-2 lần (cách 12

giờ)
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tở hướng dẫn sử dụng.

MOI THONG TIN CHI TIET XIN BOC
TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG

20 vỉ x 15 viên nén bao phim

Vaco-polaG
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huê, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 © - Fax(072) 3822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, qué A, phương Tân Khanh, Thanh Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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Hộp 50 vỉ x 15 viên nén bao phim

VACOPHARM Pharmaceutical

Joint-Stock Co.
50 blisters x 15 film coated tablets

Vaco-polaG
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg

  

 es
THANH PHAN LIEU DUNG VA CÁCH DÙNG: Người lớn và trẻ em xO
Dexclorpheniramin maleat....... 6mg trên 12tuổi: uổng 1 viên/lần, ngày 1-2 lần (cách 12 YON

Tá dược v.đ.............1 viên nén bao phim gid) Uf a.

CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mua hodc CHONG CHi BINH: xem td hudngdan su dung.-/

quanh năm). Dị ứng do thức ăn, thuốc, ký sinh

trùng, nổi may day, viêm kết mac

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC b ’

GMP TRONG TO HƯỚNG DAN SU DUNG ::
Ire os  

| Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM 50 vỉ x 15 viên nén bao phim
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5 ! Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg
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vg Dee a tay cla 8 om Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM
TH ty nh ” 59 Nguyễn Hué, Thanh Phố Tân An, Tỉnh Long An
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C ĐT:(072) 3.829 311 © - Fax(072) 3.822.244   : Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

NàS Km 1954, quốc lẻ 1A, phương Tản Khanh, Thanh Pholêu chuẩn ap dụng: DĐVN 4
pk HD Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com
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Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim

VACOPHARM Pharmaceutical

  

  

 

  

   

   

Joint-Stock Co. 5 blisters x 20 film coated tablets ©
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Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg 8. = Í ⁄
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THANH PHAN LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn và trẻ em
Dexclorpheniramin maleat....... 6mg trên 12tuổi: uống 1 viên/lấn, ngày 1-2 lần (cách 12
Tá dược v.đ.............1 viên nén bao phim gid).

CHi BINH: Tri sé mdi di ung, viém mai (muahode CHONG CHI BINH: xem tờ nướng dẫnsửdụng.
quanh năm). DỊ ứng do thức ăn, thuốc. ký sinh

trùng, hi may day, viêm kết mạc MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC

GMP TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LwnHO|

  

 

   

 

Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM 5 vỉ x 20 viên nén bao phim

Vaco-polaG
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg
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Du nan ee Công ty Cô Phan Dược VACOPHARM
lướn lần sư dụng trước 4 dun ae srs >

eed Sas khô tầnTấn mắt, F 59 Nguyễn Huệ, Thánh PhốTân An, Tinh Long An

\}\ tranh anh sang, nhiét dé khéng qua 30°C BT(072) 3829311 © - Fax(072) 3.822.244
Nhà san xuat: Cong ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lê 1A. ohuong Tan Khanh, Thanh Pho.
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

 

 

  

  

 

  
  
 

S616 SX
Ngay SX
HD
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Hộp 10 vỉx 20 viên nén bao phim

VACOPHARM Pharmaceutical
Joint-Stock Co.

   

   
   

THÀNH PHẦN
Dexclorpheniramin maleat 6mg

Tả dược v đ 1 viên nén bao pnim

CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mùa hoặc
quanh năm). Dị ứng do thức ăn, thuốc. kỷ sinh
trùng, nổi may đay, viêm kết mạc

° xí = GMP

THUOC DUNG CHO BENH VIEN

| Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM
|
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Để xa tấm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
trảnh ánh sáng. nhiệt đô không qua 30°C   

Số lô SX
Ngày SXMiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

BDK
HD

Vaco-polaG
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg

LIEUDÙNGVÀCÁCH DÙNG: Ngưới lớnvà trẻ em

10 blisters x 20 film coated tablets
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trên 12tuổi: uổng 1 viên/lẩn, ngảy 1-2 lần (cách 12

gid)
CHONGCHỈĐỊNH: xe~:ò n

 

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

10 vỉ x 20 viên nén bao phim

Vaco-polaG
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg

4`
/éanacopharm,

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyen anh Phố Tân An. Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829 31 . ax (072) 3.822.244

  

   

Nhà sản xuất: Cong ty Co Phan Dược VACOPHARM
Km 1954. qu   l§ 1A. phương Tản Khanh, Thanh Phổ

ons An 1⁄W/./acopharm.com
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Hộp 25 vỉ x 20 viên nén bao phim

VACOPHARM Pharmaceutical
25 blisters x 20 film coated tablets

 

   

Joint-Stock Co. ®
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Vaco-polaG _ 9:
Dexclorpheniramin maleat..... 6mg | E
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THÀNH PHẦN LIEU DUNG VACACH DUNG: Nguoi idn vàtrẻ em
Dexciorpheniramin maleat 6mg trên 12tuổi: uống 1 viên/lần, ngảy 1-2 lần (cách 12

Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim giở)

CHi ĐỊNH: Tr¡ sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mủa hoặc CHỐNG CHỈ BINH: xem ton

quanh nam). Di ứng do thức ăn, thuốc. kỷ sinh MOI THONG TIN CHÍ TIẾT XINĐọc

SEH, OSiY Aaya emik Lee cme TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTHUỐC DÙNG CHO BỆNH VIÊN ETE

   

| Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM 25 vỉ x 20 viên nén bao phim

ý 8

26 Vaco-po!a6
3 Ị Dexclorpheniramin maleat...... mg

: Ö
6
:

Z

@   
   

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mát
tránh ánh sang, nhiệt đồ không quá 30°C

ACOPHARM
Tỉnh Long An

) 3.822.244

ng ty C6 Phan Duge VACOPHARM
Khanh. Thanh Phổ

vacaoharm.com

BeAdee
ZA091 12379 ‘

=

  

   
   

  

   
Số lô SX
Ngay SX
HD

[Tiêu chuẩn ap dung: DĐVN 4
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Hộp 50 vỉ x 20 viên nén bao phim

VACOPHARM Pharmaceutical

Joint-Stock Co.
50 blisters x 20 film coated tablets

 

Vaco-polaG
Dexclorpheniramin maleat..... 6mg
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THANH PHAN LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DŨNG: Ngướ: lớn và trẻ em
Dexclorpheniramin maleat 6mg én 12tudéi: udng 1 wién/lan, ngay 1-2 lan (cach 12

Tả dược vở 1 viên nén bao phim gid)

CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mùa hoặc-CHỐNG CHỈ ĐỊNH: x¿mn t2 nuởng sản sử dụng

J i ức ản. thuốc. h ^ esquanh năm). Di ứng do thức ản. thuốc. ký sin| MOI THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC

trồng; nổi mây day: viếm kết mạo cmp TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG
THUOC DUNG CHO BENH VIEN EET

  | Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM
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Để xe tấm tey của trẻ em Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM

Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng " Hué ThanhPhổTân wn, Toh OAG AB

Bảo quản nơi khô ráo. thoáng mát haan DHG. LRP;ÀN,.LHÚ/-0H,
tránh ánh sáng, nhiệt đô không quá 30°C 072) 3.822.244

: Duợc VACOPHARM
Tân Khanh, Thanh Phổ

copharm.com

  

 

  
   

S616 SX
Ngày SX Km 1954.q

HD Tân An. Tỉn!

 

*ÂTiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 15 viên
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Nhãn vỉ 20 viên
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Nhan chai 100 vién nén bao phi
 

 

THANH PHAN
Dexclorpheniramin maleat............ 6mg

Tá dược v.đ.............1 viên nén bao phim 
CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mùa hoặc quanh nam). Di

ứngdothứcăn, thuốc, ký sinh trùng, nổi mày đay, viêm kết mạc

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1 viên/ lân, ngày 1-2 lần

(cách 12giỏ).
CHỐNGCHỈ ĐỊNH:
Quá mẫn với thành phần của thuốc. Người bệnh đang cơn hen

cấp.

Người bệnh có triệu chứng phi đại tuyến tiền liệt

Glocom góc hẹp.

Tắc cổ bàng quang. Loétdạdày chít, tắc môn vị - tá trang

Người bệnh dùng thuốc ức chế monoaminoxidase (MAO) trong

vòng 14 ngày, tính đến thởi điểm điều trị bằng Dexelorpheniramin

vì tính chất chống tiết acetylcholin của Dexclorpheniramin bị tăng

lên bởi các chất Uc ché MAO.
Trẻ em dưới 12tuổi, phụ nữcó thai và cho con bú

GMP
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Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C
 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
SDK ;

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cô Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyên Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 e =Fax:(072) 3.822.244

Nha sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 200 viên nén bao phim
 

 

THÀNH PHẦN Công ty Cổ Phần Dược
Dexclorpheniramin maleat............ .6mg open . 200 vién nén bao phim

Tá dược v.đ ....† viên nén bao phim

 

CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mùa hoặc quanh năm). Dị

ứng do thức ăn, thuốc, ký sinh trùng, nổi mày đay, viêm kết mạc.

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1 viên/ lần, ngày 1-2 lần
(cách 12giờ)

CHỐNGCHỈ ĐỊNH:
Quá mẫn với thành phần của thuốc. Người bệnh đang cơn hen

cấp.

Ngườibệnhcótriệu chứng phì đại tuyến tiển liệt.

Glocom góc hẹp.

Tắc cổ bàng quang. Loétdạdày chít, tắc môn vị - tá tràng.
Người bệnh dùng thuốc ức chế monoaminoxidase (MAO) trong

vòng 14 ngày, tính đếnthời điểm điều trị bằng Dexclorpheniramin

vì tính chất chống tiết acetylcholin của Dexclorpheniraminbị tăng

lên bởi các chất úc chế MAO.
Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữcó thai và cho con bú

   Vaco-polaG'Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg

GMPTHUOC DUNG CHO BENH VIEN

 
 

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30'C   
Tiêu chuẩn áp dung: DDVN 4
SDK ;

S6 16 SX

Ngay SX

HD

Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 e  Fax:(072) 3.822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phưởng Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com  
  

 

 

THANH PHAN
Dexclorpheniramin maleat.............6mg

Tadugev.d.............1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mùa hoặc quanh năm). Dị

ứngdothức ăn, thuốc, ký sinh trùng, nổi mày đay, viêm kết mạc.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1 viên/ lần, ngày 1-2 lần
(cách 12 giờ)

CHỐNGCHỈĐỊNH:
Quá mẫn với thành phần của thuốc. Người bệnh đang cơn hen
cấp.

Ngườibệnhcótriệu chứngphì đạituyếntiềnliệt.

Glocom góc hẹp.

Tắc cổ bàng quang. Loét dạ dày chít, tắc môn vị - tá tràng.
Người bệnh dùng thuốc ức chế monoaminoxidase (MAO) trong

vòng 14 ngày, tính đến thời điểmđiều trị bằng Dexclorpheniramin
vì tính chất chống tiết acetylcholin của Dexclorpheniramin bị tăng

lên bởi các chất úc chế MAO.

Trẻ em dưới 12 tuổi, phụnữ có thai và cho conbú

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN bade!
 

 
 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C   

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
SDK ỷ

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 ©_ Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com  
 

Nhãn chai 500 viên
 

 

THÀNH PHẦN nX nthe Me l

Dexclorpheniramin maleat............. 6mg ` 590 viên nén bao phim

Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mùa hoặc quanh năm). Dị

ứngdothức ăn, thuốc, ký sinh trùng, nổi mày đay, viêm kết mạc.

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1 viên/ lần, ngày 1-2 lần

(cách 12giờ)

CHỐNGCHỈĐỊNH:
Quá mẫn với thành phần của thuốc. Người bệnh đang cơn hen
cấp.

Ngườibệnhcótriệu chứngphì đại tuyến tiển liệt

Glocom góc hẹp.

Tắc cổ bàng quang. Loét dạ dày chít, tắc môn vị- tá tràng.

Người bệnh dùng thuốc ức chế monoaminoxidase (MAO) trong

vòng 14 ngày, tính đến thời điểm điềutrị bằng Dexclorpheniramin

vì tính chất chống tiết acetylcholin của Dexclorpheniramin bị tăng

lên bởi các chất ức chế MAO.
Trẻ emdưới 12 tuổi, phụ nữcó thai và cho con bú.

Vaco-polaG'
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg   

   
GMPTHUỐC DUNG CHO BỆNH VIỆN

 

tw ĐƯƠC
 

 

oO PHAN_ _

` yA00VHATU      

  ˆ 2Nhãn chai 1000 viên nén ba
_. 

 

 

   
THANH PHAN Công ty Cé Phan D ate "
Dexclorpheniramin maleat............. 8g VACOPHARM 990 viên nén bao phim

Tá dược v.đ.............1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (mùa hoặc quanh năm). Dị

 

ứngdo thức ăn, thuốc, ký sinh trùng, nổi mày đay, viêm kết mạc.

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1 viên/ lần, ngày 1-2 lần

(cách12giờ).

CHỐNGCHỈ ĐỊNH:
Quá mẫn với thành phần của thuốc. Người bệnh đang cơn hen

cấp.

Ngườibệnh cótriệu chứngphìđại tuyếntiển liệt.

Glocomgóc hẹp.

Tắc cổ bàng quang. Loét dạ dày chít, tắc môn vị - tá tràng.
Người bệnh dùng thuốc ức chế monoaminoxidase (MAO) trong
vòng 14 ngày, tính đến thời điểm điều trị bằng Dexclorpheniramin
vì tính chất chống tiết acetylcholin của Dexclorpheniramin bị tăng

lênbởi các chất Uc ché MAO.

Trẻ em dưới 12 tuổi, phụnữ có thai và cho con bú.

Vaco-polaG@
Dexclorpheniramin maleat ..... 6mg

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN SRT

 
 

 J⁄
 
 

 

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30'C   

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
SĐK :

Số lô SX

Ngày SX
HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ©  Fax(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố

Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C   
Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
SDK i

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
DT:(072) 3.829.311 s  Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com  
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

VACO-POLA6

Thanh phan
Dexclorpheniramin maleat 6mg
Tá dược v.đ l viên nén bao phim

(Tinh bột sắn, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Talc, Hydroxypropyl

methylcellulose 615, Titan dioxyd, Polyethylen glycol 6000)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
 

 

 

 

 

 

 

    

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói

1 | Ep vi, vi 15 viên, hộp 02 vỉ 8_ | Epvi, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ

2_ |Epvi, vi 15 viên, hộp 05 vỉ 9 |Ep vi, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ

3. | Epvi, vỉ 15 viên, hộp 10 vi 10 | Đóng chai 100 viên

4_ |Epvi, vi 15 viên, hộp 20 vi 11 |Đóng chai 200 viên

5 | Ep vi, vi 15 vién, hop 50 vi 12 | Dong chai 300 vién

6 | Ep vi, vi 20 vién, hop 05 vi 13 | Đóng chai 500 viên

7 |Épvi, vi 20 viên, hộp 10 vỉ 14_ |Đóng chai 1000 viên   
 

Dược lực học

Dexclorpheniramin là kháng histamin có rất ít tác dụng an thần, có tác dụng phụ chống tiết

acetylcholin, nhưng tác dụng này khác nhau nhiều giữa các cá thể. Tác dụng kháng histamin của

Dexclorpheniramin thông qua phong bế cạnh tranh các thụ thể Hị của các tế bào tác động. jl

Dược động học
Dexclorpheniramin maleat hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, thời gian bán hủy trong huyết tương

từ 30 phút đến I giỜ. Nong độ đỉnh huyết tương đạt được trong khoảng 2,5 đến 6 giờ sau khi uống 4

Sinh khả dụng thấp, đạt 25-50%. Khoảng 70% thuốc tuân hoàn liên kết với protein. Thê tích phân bốS

khoảng 3,5 lít/kg đối với người lớn. = Ítổ
2

Dexclorpheniramin maleat chuyên hóa nhanh và nhiều. Thuốc được bài tiết chủ yếu qua nướœ

tiêu dưới dạng không đôi hoặc chuyên hóa, sự bài tiệt phụ thuộc vào pH và lưu lượng nước tiêu. Th (A

gian ban thai la 12-15 gio.

Chi dinh
Trị số mũi dị ứng, viêm mũi (mùa hoặc quanh năm). Dị ứng do thức ăn, thuốc, ký sinh trùng, nôi

mày đay, viêm kêt mạc.

 

   

   

 

Liều dùng và cách dùng c SỐ Ộ

Người lớn và trẻ em trên 12 tuôi: uông 1 viên/ lần, ngay 1-2 lần (cách 12 giờ).

Chống chỉ định
Quá mẫn với thành phần của thuốc. Người bệnh đang cơn hen cấp.

Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt.
Glocom góc hẹp.
Tắc cỗ bàng quang. Loét da day chit, tắc môn vị - tá tràng.

Người bệnh dùng thuốc ức chế monoaminoxidase (MAO) trong vòng 14 ngày, tính đến thời điềm

điều trị bằng Dexelorpheniramin vì tính chất chống tiết acetylcholin của Dexelorpheniramin bị tăng

lên bởi các chất ức chế MAO.
Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.

Thận trọng ; ,

Dexclorpheniramin có thể làm tăng nguy cơ bí tiểu tiện do tác dụng phụ chồng tiệt acetylcholin

của thuốc, đặc biệt ở người bị phì đại tuyến tiền liệt, tắc đường niệu, tắc môn vị tá trang va lam tram

trọng thêm ở người bệnh nhược cơ. , ;

Tác dụng an thần của thuốc tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thời với các thuôc an thân

khác. ¬

Có nguy cơ biến chứng đường hô hấp, suy giảm hô hấp và ngừng thở,điều đó có thê gây rác rồi

ở người bị bệnh tắc nghẽn phổi hay ở trẻ em nhỏ. Phải thận trọng khi có bệnh phôi mạn tính, thở ngăn

hoặc khó thở. ; ;

Có nguy cơ bị sâu răng ở những người bệnh điều trị thời gian dài, do tác dụng chông tiết

acetylcholin, gây khô miệng.    

https://trungtamthuoc.com/



 

 

Tránh dùng cho người bệnh bị tăng nhãn áp như bị glocom.

Dùng thuốc thận trọng với người cao tudi (> 60 tuôi) vì những người này thường tăng nhạy cảm

với tác dụng chông tiêt acetylcholin.

Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng.

Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc có tác dụng an thân, không sử dụng cho người lái xe và

vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn
Tác dụng an thần rất khác nhau từ ngủ gà nhẹ đến ngủ sâu, khô miệng, chóng mặt và gây kích

thích xảy ra khi điều trị ngắt quãng. Tuy nhiên, hầu hết người bệnh chịu đựng được các phản ứng phụ

khi điều trị liên tục, đặc biệt nếu tăng liều từ từ.
Thường gặp: Ngủ gà, an thần, khô miệng. Hiếm gặp: chóng mặt, buồn nôn.

Tác dụng phụ chống tiết acetylcholin trên TKTW và tác dụng chống tiết acetylcholin ở người

nhạy cảm (người bị bệnh glocom, phì đại tuyến tiền liệt và những tình trạng dễ nhạy cảm khác), có

thể nghiêm trọng. Tần suất của các phản ứng này khó ước tính do thiếu thông tin.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Tăng tác dụng an thần của các thuốc ức chế thần kinh trung ương bao gồm alcohol, barbituric,

thuốc ngủ, giảm đau gây nghiện, giải lo âu và chống loạn thần.

Tăng tác dụng kháng muscarin khi kết hợp với các thuốc kháng muscarin nhu atropin va | số

thuốc chồng trầm cảm (cả 3 vòng và IMAO)

Có thể che khuất các dấu hiệu nguy hiểm gây ra bởi các thuốc gây hại cho tai như kháng sinh

nhóm aminoglycoside.
Có thể cản trở các phản ứng da đối với các chất gây dị ứng và nên ngưng dùng thuốc vài ngày

trước khi làm các xét nghiệm trên da. ( Ắc

Quá liều và xử trí l ⁄

* Triệu chứng: an thần, kích thích nghịch thường hệ TKTW, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng

thở, co giật, tác dụng chống tiết acetylcholin, phản ứng loạn trương lực và trụy tim mạch, loạn nhịp. = |

* Điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống, cần chú ý đặc biệt đến chức năng gan, thận, hô haps

tim và cân băng nước, điện giải. Ộ :
. * z ` ` K A A 3 TY

Rửa dạ dày hoặc gây nôn băng siro ipeca. Sau đó, cho dùng than hoạt và thuôc tây đê hạn chê

 

hấp thu. Ộ Dug

Khi gặp hạ huyết áp và loạn nhịp, cần được điêu trị tích cực. Có thể điều trị co giật băng tiể?| ,-

tĩnh mạch diazepam hoặc phenytoin. Có thê phải truyền máu trong những ca nặng. es

“ T.LỮ,
Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuân áp dụng =="

Hạn dùng: 48 tháng kê từ ngày sản xuât.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C.

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4 2

Để xa tầm tay trẻ em. fe.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khiẩùng. — - `
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkié ‘Bac si aay

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM 3ew IS
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thanh pho Tan An;Tinh LongAn

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311 “ug y

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược VACOP

km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
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